
UBND TỈNH LÀO CAI

SỞ TÀI CHÍNH

Số:       /STC-QLNS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày     tháng 3 năm 2023
V/v hướng dẫn về lập dự toán, cấp 
kinh phí, quyết toán kinh phí ngân

sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng

bảo hiểm y tế, cấp kinh phí trực tiếp
sang cơ quan BHXH.

Kính gửi: - Các sở: Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và 

Đào tạo; Sở Y tế;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Kho bạc Nhà nước tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của 
Quốc hội, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật;

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 của Quốc hội sửa đổi bổ sung
một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia
bảo hiểm y tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Lào Cai quy định mức chi hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người thuộc gia
đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND
tỉnh Lào Cai quy định mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế, hỗ trợ cùng chi
trả chi phí sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV điều trị tại
các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 07/12/2022 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Lào Cai về hỗ trợ đóng BHYT cho người cao tuổi và người dân tộc
thiểu số có khó khăn đặc thù trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Để công tác lập dự toán, cấp kinh phí và quyết toán phần kinh phí ngân

sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng thụ hưởng trên

địa bàn tỉnh Lào Cai được thống nhất, phù hợp với tình hình thực tế, theo đúng

quy định của Luật Ngân sách nhà nước (NSNN); Luật bảo hiểm y tế và Nghị định
số 146/2018/NĐ-CP; trên cơ sở văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan:  …., Sở

Tài chính hướng dẫn một số nội dung về công tác lập dự toán, cấp kinh phí, quyết



toán kinh phí ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, cấp kinh phí

trực tiếp từ ngân sách địa phương sang cơ quan BHXH, cụ thể như sau:

1. Các đối tượng được ngân sách địa phương đóng hoặc hỗ trợ đóng

bảo hiểm y tế cấp kinh phí trực tiếp sang cơ quan BHXH 

1.1. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng BHYT

a) Cựu chiến binh (chi tiết theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số

146/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện
pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế).

b) Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc (chi tiết theo quy định
tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 146/NĐ-CP).

c) Trẻ em dưới 6 tuổi.

d) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống
tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

e) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến
ghép mô tạng.

g) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng

từ ngân sách nhà nước.

h) Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã thuộc đối tượng được ngân sách nhà

nước đóng BHYT.

1.2. Nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT

1.2.1. Nhóm do ngân sách trung ương hỗ trợ đóng BHYT (qua ngân sách

tỉnh)

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo
quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

b) Học sinh, sinh viên.

c) Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và

diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ.

1.2.2. Nhóm do ngân sách địa phương hỗ trợ đóng BHYT

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo, trừ
người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo quy
định của Chính phủ theo quy định tại Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND của Hội
đồng nhân dân tỉnh (HĐND).

b) Người nhiễm HIV được hỗ trợ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế theo quy
định tại Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

c) Người đủ từ 60 tuổi đến 80 tuổi được hỗ trợ mua thẻ BHYT theo quy
định tại Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.



d) Người dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù (dân tộc Bố Y, dân tộc Lô

Lô,…) theo quy định tại Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

2. Mức đóng, mức hỗ trợ đóng BHYT từ NSNN

2.1. Mức đóng BHYT

Mức đóng BHYT theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số

146/2018/NĐ-CP là: 4,5% mức lương cơ sở/người/tháng (từ nguồn ngân sách

trung ương bổ sung cho ngân sách tỉnh).

2.2. Mức hỗ trợ đóng BHYT

2.2.1. Đối với nhóm đối tượng do ngân sách trung ương hỗ trợ đóng BHYT
(qua ngân sách tỉnh)

Mức hỗ trợ đóng BHYT theo quy định tại Điều 8 Nghị định số

146/2018/NĐ-CP, cụ thể:

- Đối với các đối tượng tại tiết a điểm 1.2.1 của văn bản này:

+ Nếu là người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện
nghèo theo quy định của Chính phủ, mức hỗ trợ đóng BHYT là: 100% x 4,5%
mức lương cơ sở/người/tháng.

+ Nếu là người thuộc hộ gia đình cận nghèo khác, mức hỗ trợ đóng BHYT
là: 70% x 4,5% mức lương cơ sở/người/tháng.

- Đối với các đối tượng tại tiết b và tiết c điểm 1.2.1 của văn bản này, mức
hỗ trợ đóng BHYT là: 30% x 4,5% mức lương cơ sở/người/tháng.

2.2.2. Đối với nhóm đối tượng do ngân sách địa phương hỗ trợ đóng BHYT

- Đối với đối tượng tại tiết a điểm 1.2.2 của văn bản này, mức hỗ trợ đóng

BHYT là: 30% x 4,5% mức lương cơ sở/người/tháng.

- Đối với đối tượng tại tiết b và tiết d, điểm 1.2.2 của văn bản này, mức hỗ

trợ đóng BHYT là: 100% x 4,5% mức lương cơ sở/người/tháng.

- Đối với đối tượng tại tiết c điểm 1.2.2 của văn bản này, mức hỗ trợ đóng

BHYT là: 50% x 4,5 mức lương cơ sở/người/tháng.

3. Công tác lập dự toán kinh phí NSNN đóng, hỗ trợ đóng BHYT

Hằng năm, cùng thời gian lập dự toán NSNN, các cơ quan, đơn vị quản lý
đối tượng lập dự toán NSNN đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng theo
phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành, cụ thể như sau:

3.1. Ở cấp tỉnh

Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan
(Sở Lao động - thương binh và xã hội; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Y tế; các cơ sở

giáo dục, đào tạo và dạy nghề là đơn vị dự toán ngân sách cấp tỉnh) lập dự toán

ngân sách cấp tỉnh đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng quy định tại mục 1
văn bản này, trừ các đối tượng tại các tiết a, b, g, h khoản 1.1 và học sinh các

trường do cấp huyện quản lý; gửi dự toán cho Sở Tài chính để thẩm định, tổng



hợp, trình UBND tỉnh (theo mẫu biểu số 01 và phụ biểu 1.1 kèm theo văn bản
này).

3.2. Ở cấp huyện

- Bảo hiểm xã hội cấp huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên

quan (Phòng Lao động - thương binh và xã hội; Phòng Giáo dục và đào tạo; các

cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề là đơn vị dự toán ngân sách cấp huyện) lập dự

toán ngân sách cấp huyện đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng tại các tiết
a, b khoản 1.1 văn bản này và học sinh các trường do cấp huyện quản lý; gửi dự

toán cho Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện để thẩm định, tổng hợp, trình

UBND cấp huyện (theo mẫu biểu số 01 và phụ biểu 1.1 kèm theo văn bản này).

- UBND cấp huyện tổng hợp dự toán kinh phí NSNN đóng, hỗ trợ đóng

BHYT của cả ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã, gửi Sở Tài chính để thẩm
định, trình UBND tỉnh bổ sung dự toán cho ngân sách cấp huyện.

3.3. Ở cấp xã

UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với BHXH cấp huyện lập dự toán cho các

đối tượng tại các tiết g và h khoản 1.1 văn bản này, gửi Phòng Tài chính - Kế

hoạch cấp huyện để thẩm định, trình UBND cấp huyện bổ sung dự toán cho ngân

sách cấp xã.

4. Phương thức cấp kinh phí NSNN đóng và hỗ trợ đóng BHYT

4.1. Ở cấp tỉnh

- Hàng quý, trước ngày 05 tháng cuối quý, BHXH tỉnh tổng hợp số thẻ

BHYT đã phát hành và số tiền đóng, hỗ trợ đóng BHYT đến hết tháng thứ hai,
ước thực hiện tháng thứ 3 của quý đó theo mẫu biểu số 02 kèm theo văn bản này,
gửi kèm văn bản đề nghị cấp kinh phí ngân sách cấp tỉnh đóng, hỗ trợ đóng

BHYT cho Sở tài chính.

- Căn cứ dự toán chi UBND tỉnh đã giao cho BHXH tỉnh, Văn bản đề nghị

cấp kinh phí của BHXH tỉnh, Sở Tài chính thực hiện chuyển kinh phí ngân sách

cấp tỉnh đóng, hỗ trợ đóng BHYT (bằng hình thức lệnh chi tiền) mỗi quý một lần
cho BHXH tỉnh trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị

của BHXH tỉnh (văn bản có đầy đủ nội dung thông tin theo đúng yêu cầu). Chậm
nhất đến ngày 15 tháng 12 hằng năm phải thực hiện xong việc chuyển kinh phí

của năm đó (theo quy định tại khoản 9 Điều 9 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP).

- Căn cứ dự toán UBND tỉnh đã giao cho UBND cấp huyện, Sở Tài chính

làm thủ tục chi chuyển giao bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân

sách cấp huyện kinh phí đóng, hỗ trợ đóng cho các đối tượng thuộc nhiệm vụ chi
của ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã.

4.2. Ở cấp huyện

- Hàng quý, trước ngày 05 tháng cuối quý, BHXH cấp huyện tổng hợp số

thẻ BHYT đã phát hành và số tiền đóng, hỗ trợ đóng BHYT đến hết tháng thứ hai,
ước thực hiện tháng thứ 3 của quý đó theo mẫu biểu số 02 kèm theo văn bản này,



gửi kèm văn bản đề nghị cấp kinh phí ngân sách cấp huyện đóng, hỗ trợ đóng

BHYT cho Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.

- Căn cứ dự toán chi UBND cấp huyện đã giao cho BHXH cấp huyện, Văn
bản đề nghị cấp kinh phí của BHXH cấp huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch thực
hiện chuyển kinh phí ngân sách cấp huyện đóng, hỗ trợ đóng BHYT (bằng hình

thức lệnh chi tiền, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 19 Thông tư số

342/2016/TT-BTC) mỗi quý một lần cho BHXH cấp huyện trong vòng 5 ngày

làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của BHXH cấp huyện (văn bản có

đầy đủ nội dung thông tin theo đúng yêu cầu). Chậm nhất đến ngày 15 tháng 12
hằng năm phải thực hiện xong việc chuyển kinh phí của năm đó (theo quy định tại
khoản 9 Điều 9 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP).

- Căn cứ dự toán UBND cấp huyện đã giao cho UBND cấp xã, Phòng Tài

chính - Kế hoạch làm thủ tục chi chuyển giao bổ sung có mục tiêu từ ngân sách

cấp huyện cho ngân sách cấp xã kinh phí đóng, hỗ trợ đóng cho các đối tượng
thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp xã.

4.3. Ở cấp xã

Hàng quý, trước ngày 10 tháng cuối quý, căn cứ dự toán chi do UBND cấp
xã quyết định và danh sách đối tượng được ngân sách cấp xã đóng, hỗ trợ đóng

BHYT, UBND cấp xã lập lệnh chi tiền kinh phí ngân sách cấp xã đóng, hỗ trợ
đóng BHYT, gửi KBNN cấp huyện để KBNN nhập lệnh chi tiền ngân sách sách

xã theo quy trình hệ thống (theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 19 Thông tư số

342/2016/TT-BTC; điểm d khoản 5 Điều 12 Thông tư số 344/2016/TT-BTC; Phụ

lục số VI Công văn số 3545/KBNN - KTNN ngày 01/07/2020). Chậm nhất đến
ngày 15 tháng 12 hằng năm phải thực hiện xong việc chuyển kinh phí của năm đó

(theo quy định tại khoản 9 Điều 9 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP).

5. Quyết toán kinh phí NSNN đóng và hỗ trợ đóng BHYT

Công tác quyết toán kinh phí NSNN đóng và hỗ trợ đóng BHYT thực hiện
theo các quy định hiện hành của Luật NSNN, các văn bản quy định chi tiết và

hướng dẫn thi hành Luật NSNN; các văn bản quy định, hướng dẫn của BHXH
Việt Nam. 

Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh tổng hợp số thẻ BHYT có giá trị sử dụng trong
năm và kinh phí ngân sách cấp tỉnh đóng, hỗ trợ đóng BHYT tính đến hết ngày

31/12 (theo mẫu biểu số 03 và phụ biểu 3.1 kèm theo văn bản này) gửi Sở Tài

chính để quyết toán theo quy định.

Bảo hiểm xã hội cấp huyện tổng hợp số thẻ BHYT có giá trị sử dụng trong
năm và kinh phí ngân sách cấp huyện đóng, hỗ trợ đóng BHYT tính đến hết ngày

31/12 (theo mẫu biểu số 03 và phụ biểu 3.1 kèm theo văn bản này) gửi Phòng TC-
KH cấp huyện để quyết toán theo quy định.  

UBND cấp huyện gửi Sở Tài chính báo cáo quyết toán kinh phí NSNN
đóng, hỗ trợ đóng BHYT của cả ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã.

Riêng đối kinh phí ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện cấp trực tiếp
sang cơ quan BHXH cần có Biên bản đối chiếu xác nhận số liệu của năm giữa cơ



quan Tài chính với cơ quan BHXH cùng cấp làm căn cứ quyết toán và báo cáo đề

nghị Bộ Tài chính bổ sung kinh phí cho tỉnh.

Trên đây là một số nội dung Sở Tài chính hướng dẫn về công tác lập dự

toán, cấp kinh phí, quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng

BHYT, cấp kinh phí trực tiếp từ ngân sách địa phương sang cơ quan BHXH.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời
về Sở Tài chính (phòng Quản lý Ngân sách) để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu: VT, TCHCSN, QLNS (Q.Tâm).

GIÁM ĐỐC

Ngô Đức Ảnh
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